
Mẫu số 01, phụ lục thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

PHỤ LỤC I

(Ban hành kèm theo Công văn số            /SXD-CL&VL ngày      /5/2024 của Sở Xây dựng Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: đồng

STT
Tên vật liệu/loại 

vật liệu xây dựng

Đơn 

vị 

tính

Tiêu 

chuẩn kỹ 

thuật

Quy cách
Nhà sản 

xuất

Xuất 

xứ
Ghi chú

Thành 

phố 

Quảng 

Ngãi

Huyện 

Bình Sơn

Huyện 

Sơn Tịnh

Huyện 

Tư Nghĩa

Huyện 

Mộ Đức

Huyện 

Nghĩa 

Hành

Huyện 

Minh 

Long

Huyện 

Sơn Hà

Huyện 

Trà Bồng

Huyện 

Ba Tơ

Huyện 

Sơn Tây

Huyện Lý 

Sơn

Thị xã Đức 

Phổ

ĐÁ XÂY DỰNG

1 Đá 0x0,5

Công ty CP 

Đầu tư Xây 

dựng Minh 

Đức 

giá bán tại 

mỏ xã Bình 

Đông, xã 

Bình Thuận 

huỵen Bình 

Sơn

104.545

2 Đá 1x2 m3
" "

227.273

3
Đá cấp phối Dmax 

25 
m3

" "
145.455

4
Đá cấp phối Dmax 

37.5 
m3

"
" 136.364

THÉP XÂY 

DỰNG

5 Thép cuộn ø6, ø8 kg
TCVN 

1651:2018

Cty TNHH 

MTV Thép 

VAS Việt 

Mỹ

Việt 

Nam
14.700

6
D10 thanh vằn, 

GR40V
kg

ASTMA61

5/A615M-

20

" " 15.000

7
D10 thanh vằn, 

CB400V, CB500V
kg

TCVN 

1651:2018
" " 15.200

8
D16 thanh vằn, 

GR40-V
kg

ASTMA61

5/A615M-

20

" " 14.850

9
D12-D20 thanh 

vằn, CB300V
kg

TCVN 

1651:2018
" " 14.850

10

D12-D32 thanh 

vằn, CB 400V, CB 

500V

kg
TCVN 

1651:2018
" " 15.050

11

D36-D40 thanh 

vằn, CB400, 

CB500V

kg
TCVN 

1651:2018
" " 15.250

BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM

CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 4 NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Giá bán tại địa bàn (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)) (*)



STT
Tên vật liệu/loại 

vật liệu xây dựng

Đơn 

vị 

tính

Tiêu 

chuẩn kỹ 

thuật

Quy cách
Nhà sản 

xuất

Xuất 

xứ
Ghi chú

Thành 

phố 

Quảng 

Ngãi

Huyện 

Bình Sơn

Huyện 

Sơn Tịnh

Huyện 

Tư Nghĩa

Huyện 

Mộ Đức

Huyện 

Nghĩa 

Hành

Huyện 

Minh 

Long

Huyện 

Sơn Hà

Huyện 

Trà Bồng

Huyện 

Ba Tơ

Huyện 

Sơn Tây

Huyện Lý 

Sơn

Thị xã Đức 

Phổ

12 Mác 100 m3

NM Bê tông 

Việt Nhật 

(CN Cty CP 

Xây dựng 

Đô thị và 

KCN)

Việt 

Nam
1.120.000 1.190.000 1.120.000 1.210.000 1.420.000 1.220.000 1.520.000 1.420.000

13 Mác 150 m3 " " 1.170.000 1.240.000 1.170.000 1.260.000 1.470.000 1.270.000 1.570.000 1.470.000

14 Mác 200 m3 " " 1.220.000 1.290.000 1.220.000 1.310.000 1.520.000 1.320.000 1.620.000 1.520.000

15 Mác 250 m3 " " 1.270.000 1.340.000 1.270.000 1.360.000 1.570.000 1.370.000 1.670.000 1.570.000

16 Mác 300 m3 " " 1.320.000 1.390.000 1.320.000 1.410.000 1.620.000 1.420.000 1.720.000 1.620.000

17 Mác 350 m3 " " 1.370.000 1.440.000 1.370.000 1.460.000 1.670.000 1.470.000 1.770.000 1.670.000

18 Mác 400 m3 " " 1.420.000 1.490.000 1.420.000 1.510.000 1.720.000 1.520.000 1.820.000 1.720.000

19 Mác 450 m3 " " 1.470.000 1.540.000 1.470.000 1.560.000 1.770.000 1.570.000 1.870.000 1.770.000

GẠCH XÂY - GẠCH ĐẤT SÉT NUNG

20
Gạch 6 lỗ GR6.3  

loại 1
viên 170x110x75

Xí nghiệp 

Gạch Dung 

Quất

giá bán tại 

nhà máy, 

địa chỉ 

KCN Tịnh 

Phong, 

huyện Sơn 

Tịnh

1.452

21 Gạch nữa GR6.3/2 viên 85x110x75 " 880

22
Gạch đặc GĐ.2 loại 

1
viên 190x85x50 " 1.540

23
Gạch chống nóng 

chữ U loại 1
viên 200x200x110 " 5.556

GẠCH XÂY - GẠCH XI MĂNG CỐT LIỆU

24 Gạch 6 lỗ M50 viên 170x115x75

Xí nghiệp 

Gạch Dung 

Quất

giá bán tại 

nhà máy, 

địa chỉ 

KCN Tịnh 

Phong, 

huyện Sơn 

Tịnh

1.369

25 Gạch 6 lỗ M75 viên 170x115x75 " " 1.505

26 Gạch đặc KN M75 viên 190x85x50 " " 1.210

27 Gạch đặc KN M75 viên 200x100x65 " " 1.529

28 Gạch Block 1 viên 90x190x390 " " 5.500

29 Gạch Block 2 viên 190x190x390 " " 9.900

GẠCH ỐP LÁT

Gạch Pocelain

Cty CP 

TASA 

GROUP

Việt 

Nam

Nhãn hiệu 

TASA

30 30x30cm m2 " " 205.506 205.506 205.506 205.506 205.506 205.506 205.506 205.506 205.506 205.506 205.506 205.506 205.506

31 40x40cm m2 " " 281.409 281.409 281.409 281.409 281.409 281.409 281.409 281.409 281.409 281.409 281.409 281.409 281.409

32 60x60cm m2 " " 205.405 205.405 205.405 205.405 205.405 205.405 205.405 205.405 205.405 205.405 205.405 205.405 205.405

33 80x80cm m2 " " 298.500 298.500 298.500 298.500 298.500 298.500 298.500 298.500 298.500 298.500 298.500 298.500 298.500
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STT
Tên vật liệu/loại 

vật liệu xây dựng

Đơn 

vị 

tính

Tiêu 

chuẩn kỹ 

thuật

Quy cách
Nhà sản 

xuất

Xuất 

xứ
Ghi chú

Thành 

phố 

Quảng 

Ngãi

Huyện 

Bình Sơn

Huyện 

Sơn Tịnh

Huyện 

Tư Nghĩa

Huyện 

Mộ Đức

Huyện 

Nghĩa 

Hành

Huyện 

Minh 
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Huyện 

Sơn Hà

Huyện 

Trà Bồng

Huyện 

Ba Tơ

Huyện 

Sơn Tây

Huyện Lý 

Sơn

Thị xã Đức 

Phổ

34 30x60cm " " 249.016 249.016 249.016 249.016 249.016 249.016 249.016 249.016 249.016 249.016 249.016 249.016 249.016

35 40x80cm m2 " " 311.002 311.002 311.002 311.002 311.002 311.002 311.002 311.002 311.002 311.002 311.002 311.002 311.002

36 80x160cm m2 " " 792.600 792.600 792.600 792.600 792.600 792.600 792.600 792.600 792.600 792.600 792.600 792.600 792.600

Gạch Ceramic

37 30x60cm m2 " " 193.511 193.511 193.511 193.511 193.511 193.511 193.511 193.511 193.511 193.511 193.511 193.511 193.511

38 40x80cm m2 " " 239.692 239.692 239.692 239.692 239.692 239.692 239.692 239.692 239.692 239.692 239.692 239.692 239.692

Gạch granite m2

39
Sáng men Bóng 

60x60cm
m2 " " 243.000 243.000 243.000 243.000 243.000 243.000 243.000 243.000 243.000 243.000 243.000 243.000 243.000

40
Đậm men Matt 

60x60cm
m2 " " 262.010 262.010 262.010 262.010 262.010 262.010 262.010 262.010 262.010 262.010 262.010 262.010 262.010

41
Bóng kính toàn 

phần 80x80cm
m2 " " 321.012 321.012 321.012 321.012 321.012 321.012 321.012 321.012 321.012 321.012 321.012 321.012 321.012

42 100x100cm m2 " " 567.207 567.207 567.207 567.207 567.207 567.207 567.207 567.207 567.207 567.207 567.207 567.207 567.207

43 60x120cm m2 " " 419.010 419.010 419.010 419.010 419.010 419.010 419.010 419.010 419.010 419.010 419.010 419.010 419.010

44 80x120cm m2 " " 605.006 605.006 605.006 605.006 605.006 605.006 605.006 605.006 605.006 605.006 605.006 605.006 605.006

SƠN

45
Sơn nước ngoại 

thất Nero Ouwin N9
Lít

QCVN 16: 

2019/BXD
Thùng 18L

Cty TNHH 

Sơn Nero

Việt 

Nam
   111.818 

46

Sơn nước ngoại 

thất Nero Satin 

Pearl

Lít " Thùng 18L " "    282.626 

47

Sơn nước ngoại 

thất Nero Super 

Shield - Bóng

Lít " Lon 5L " "    382.545 

48

Sơn nước ngoại 

thất Nero Super 

Shield - Mờ

Lít " Thùng 18L " "    311.010 

49
Sơn nước ngoại 

thất Nero Initi
Lít " Thùng 18L " "      56.161 

50
Sơn nước nội thất 

Nero Ouwin N8
Lít " Thùng 18L " "      60.101 

51
Sơn nước nội thất 

Nero Satin Pearl
Lít " Thùng 18L " "    213.939 

52

Sơn nước nội thất 

Nero Imperial 

Royal - Bóng

Lít " Thùng 18L " "    273.131 

53

Sơn nước nội thất 

Nero Imperial 

Royal - Mờ

Lít " Thùng 18L " "    273.131 

54
Bột trét tường nội 

thất Nero Plus Int
Kg " Bao 40Kg " "        8.477 
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STT
Tên vật liệu/loại 

vật liệu xây dựng

Đơn 

vị 

tính

Tiêu 

chuẩn kỹ 

thuật

Quy cách
Nhà sản 

xuất

Xuất 

xứ
Ghi chú

Thành 
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Huyện 

Bình Sơn

Huyện 

Sơn Tịnh

Huyện 

Tư Nghĩa

Huyện 

Mộ Đức

Huyện 

Nghĩa 
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Huyện 

Minh 
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Sơn Hà

Huyện 

Trà Bồng

Huyện 
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Huyện 

Sơn Tây

Huyện Lý 

Sơn

Thị xã Đức 

Phổ

55

Bột trét tường 

ngoại thất Nero 

Plus Ext

Kg " Bao 40Kg " "      10.590 

56
Bột trét tường nội 

thất Nero N8
Kg " Bao 40Kg " "        6.886 

57
Bột trét tường 

ngoại thất Nero N9
Kg " Bao 40Kg " "        7.954 

ĐÈN, TRỤ ĐÈN CHIẾU SÁNG 

ĐƯỜNG

Bộ đèn đường LED 

Central Light

Hiệu suất phát 

quang≥140Lm/

W, IK08, IP66,  

Dimming 5 cấp, 

chống sét  

≥20kV, Quang 

thông Øv (Lm)

Công ty CP 

chiếu sáng 

Central 

Light

Việt 

Nam

58 60W bộ Øv>8400 7.260.000 7.260.000 7.260.000 7.260.000 7.260.000 7.260.000 7.260.000 7.260.000 7.260.000 7.260.000 7.260.000 7.260.000 7.260.000 

59 80W bộ Øv>11.200 8.850.000 8.850.000 8.850.000 8.850.000 8.850.000 8.850.000 8.850.000 8.850.000 8.850.000 8.850.000 8.850.000 8.850.000 8.850.000 

60 90W bộ Øv>12.600 8.910.000 8.910.000 8.910.000 8.910.000 8.910.000 8.910.000 8.910.000 8.910.000 8.910.000 8.910.000 8.910.000 8.910.000 8.910.000 

61 100W bộ Øv>14.000 9.150.000 9.150.000 9.150.000 9.150.000 9.150.000 9.150.000 9.150.000 9.150.000 9.150.000 9.150.000 9.150.000 9.150.000 9.150.000 

62 120W bộ Øv>16.800 9.590.000 9.590.000 9.590.000 9.590.000 9.590.000 9.590.000 9.590.000 9.590.000 9.590.000 9.590.000 9.590.000 9.590.000 9.590.000 

Bộ đèn đường LED 

Central Light

Hiệu suất phát 

quang≥130Lm/

W, IK08, IP66,  

Dimming 5 cấp, 

chống sét  

≥20kV, Quang 

thông Øv (Lm)

Công ty CP 

chiếu sáng 

Central Light

Việt 

Nam

63 60W bộ Øv>7800 4.950.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000 

64 80W bộ Øv>10.400 6.050.000 6.050.000 6.050.000 6.050.000 6.050.000 6.050.000 6.050.000 6.050.000 6.050.000 6.050.000 6.050.000 6.050.000 6.050.000 

65 90W bộ Øv>11.700 6.550.000 6.550.000 6.550.000 6.550.000 6.550.000 6.550.000 6.550.000 6.550.000 6.550.000 6.550.000 6.550.000 6.550.000 6.550.000 

66 100W bộ Øv>13.000 6.750.000 6.750.000 6.750.000 6.750.000 6.750.000 6.750.000 6.750.000 6.750.000 6.750.000 6.750.000 6.750.000 6.750.000 6.750.000 

67 120W bộ Øv>15.600 7.550.000 7.550.000 7.550.000 7.550.000 7.550.000 7.550.000 7.550.000 7.550.000 7.550.000 7.550.000 7.550.000 7.550.000 7.550.000 

68 150W  bộ Øv>19.500 8.250.000 8.250.000 8.250.000 8.250.000 8.250.000 8.250.000 8.250.000 8.250.000 8.250.000 8.250.000 8.250.000 8.250.000 8.250.000 

Cột đèn chiếu sáng 

S.lighting

D=150; dày 

3mm, 

vươn=1.2m; 

mặt bích 

375*375*10m

m 4 gân tăng 

cường lực dày 

6mm mạ kẽm 

nhúng nóng

Công ty CP 

chiếu sáng 

Central 

Light

Việt 

Nam

69
 Tròn côn 6m liền 

cần đơn
cột 4.950.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000 

70
 Tròn côn 7m liền 

cần đơn
cột 5.660.000 5.660.000 5.660.000 5.660.000 5.660.000 5.660.000 5.660.000 5.660.000 5.660.000 5.660.000 5.660.000 5.660.000 5.660.000 
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STT
Tên vật liệu/loại 

vật liệu xây dựng

Đơn 

vị 

tính

Tiêu 

chuẩn kỹ 

thuật

Quy cách
Nhà sản 

xuất

Xuất 

xứ
Ghi chú

Thành 

phố 
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Bình Sơn

Huyện 

Sơn Tịnh

Huyện 

Tư Nghĩa

Huyện 
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Huyện 

Nghĩa 

Hành

Huyện 

Minh 
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Huyện 

Sơn Hà

Huyện 

Trà Bồng

Huyện 

Ba Tơ

Huyện 

Sơn Tây

Huyện Lý 

Sơn

Thị xã Đức 

Phổ

71
Tròn côn 7m cần 

rời đôi
cột 6.020.000 6.020.000 6.020.000 6.020.000 6.020.000 6.020.000 6.020.000 6.020.000 6.020.000 6.020.000 6.020.000 6.020.000 6.020.000 

72
Tròn côn 8m liền 

cần đơn
cột 5.850.000 5.850.000 5.850.000 5.850.000 5.850.000 5.850.000 5.850.000 5.850.000 5.850.000 5.850.000 5.850.000 5.850.000 5.850.000 

73
Tròn côn 8m cần 

rời đôi
cột 6.480.000 6.480.000 6.480.000 6.480.000 6.480.000 6.480.000 6.480.000 6.480.000 6.480.000 6.480.000 6.480.000 6.480.000 6.480.000 

Cột đèn chiếu sáng 

S.lighting

thân dày 4mm, 

vươn=1.5m; 

mặt bích 

400*400*12m

m 4 gân tăng 

cường lực dày 

6mm mạ kẽm 

nhúng nóng

Công ty CP 

chiếu sáng 

Central Light

Việt 

Nam

74
Tròn côn 9m liền 

cần đơn,  D=156
cột 8.250.000 8.250.000 8.250.000 8.250.000 8.250.000 8.250.000 8.250.000 8.250.000 8.250.000 8.250.000 8.250.000 8.250.000 8.250.000 

75
Tròn côn 9m cần 

rời đôi, D=156
cột 8.430.000 8.430.000 8.430.000 8.430.000 8.430.000 8.430.000 8.430.000 8.430.000 8.430.000 8.430.000 8.430.000 8.430.000 8.430.000 

76
Tròn côn 10m liền 

cần đơn;  D=164
cột 9.150.000 9.150.000 9.150.000 9.150.000 9.150.000 9.150.000 9.150.000 9.150.000 9.150.000 9.150.000 9.150.000 9.150.000 9.150.000 

77
Tròn côn 10m cần 

rời đôi;  D=164
cột 9.340.000 9.340.000 9.340.000 9.340.000 9.340.000 9.340.000 9.340.000 9.340.000 9.340.000 9.340.000 9.340.000 9.340.000 9.340.000 

Ống nhựa uPVC 4m/cây

Cty CP 

Nhựa Wata 

Việt Nam

78 Ø 21  x 1,2 m 6.489

79 Ø 21  x 1,6 m 9.478

80 Ø 21  x 2,0 m 10.609

81 Ø 21  x 3,0 m 14.626

82 Ø 27  x 1,6 m 10.918

83 Ø 27  x 1,8 m 13.225

84 Ø 27  x 2,0 m 19.364

85 Ø 27  x 3,0 m 14.111

86 Ø 34  x 1,6 m 14.111

87 Ø 34  x 1,8 m 15.656

88 Ø 34  x 2,0  m 18.515

89 Ø 34  x 3,0  m 24.720

90 Ø 42  x 1,8 m 19.879

91 Ø 42  x 2,1 m 24.466

92 Ø 42  x 3,0 m 31.827

93 Ø 49  x 1,8 m 22.763

94 Ø 49  x 2,1 m 24.720

95 Ø 49  x 2,4 m 31.961

96 Ø 49  x 3,0 m 37.080

96 Ø 60  x 1,8 m 28.840

97 Ø 60  x 2,3 m 36.462

98 Ø 60  x 2,5 m 38.934

99 Ø 75  x 1,8 m 37.286

100 Ø 75  x 2,2 m 47.174

101 Ø 75  x 3,0 m 59.122

102 Ø 76  x 2,2 m 44.908

103 Ø 76  x 3,0 m 58.195

104 Ø 90  x 2,0 m 47.895
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STT
Tên vật liệu/loại 

vật liệu xây dựng

Đơn 

vị 

tính

Tiêu 

chuẩn kỹ 

thuật

Quy cách
Nhà sản 

xuất

Xuất 

xứ
Ghi chú

Thành 

phố 

Quảng 

Ngãi

Huyện 

Bình Sơn

Huyện 

Sơn Tịnh

Huyện 

Tư Nghĩa

Huyện 

Mộ Đức

Huyện 

Nghĩa 

Hành

Huyện 

Minh 

Long

Huyện 

Sơn Hà

Huyện 

Trà Bồng

Huyện 

Ba Tơ

Huyện 

Sơn Tây

Huyện Lý 

Sơn

Thị xã Đức 

Phổ

105 Ø 90  x 2,9 m 68.701

106 Ø 90  x 3,5 m 87.035

107 Ø 110  x 3,2 m 99.910

108 Ø 110  x 4,2 m 128.132

109 Ø 110  x 5,3 m 159.650

110 Ø 114 x 2,9 m 88.168

111 Ø 114 x 3,2 m 96.614

112 Ø 114 x 4 m 120.716

113 Ø 120x4,5 m 151.925

114 Ø 120x5 m 162.740

115 Ø 140x3,5 m 134.827

116 Ø 140x4,1 m 155.324

117 Ø 140x5 m 199.305

118 Ø 140x6,7 m 256.367

119 Ø 200x5 m 280.160

120 Ø 200x5,9 m 328.261

121 Ø 200x7,7 m 429.510

122 Ø 200x9,6 m 524.270

123 Ø 250x5,5 m 409.940

124 Ø 250x6,5 m 486.057

125 Ø 250x7,3 m 512.116

126 Ø 250x9,6 m 723.060

127 Ø 250x11,9 m 798.250

128 Ø 400x8 m 903.310

129 Ø 400x9,8 m 1.199.950

130 Ø 400x11,7 m 1.310.160

131 Ø 400x15,3 m 1.831.340

Ống nhựa HDPE

Cty CP 

Nhựa Wata 

Việt Nam

Việt 

Nam

132 Φ16   x 2,0 m 6.392

133 Φ20   x 1,5 m 6.593 

134 Φ20   x 2.0  m 7.965 

135 Φ20   x 2.3  m 9.541 

136 Φ25   x 1,5 m 8.857

137 Φ25   x 2 m 10.319 

138 Φ25   x 2,3 m 11.802 

139 Φ25   x 3 m 14.457 

140 Φ32   x 2  m 13.766

141 Φ32   x 2.4 m 16.231

142 Φ32   x 3,0 m 19.667

143 Φ32   x 3.6  m 23.605 

144 Φ40   x 2  m 17.503

145 Φ40   x 2.4 m 20.659

146 Φ40   x 3 m 25.178

147 Φ40   x 3,7 m 30.889

148 Φ40   x 4.5  m 36.690 

149 Φ50   x 2.4 m 26.551

150 Φ50   x 3 m 31.961

151 Φ50   x 3.7  m 38.653

152 Φ50   x 4.6  m 47.611
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STT
Tên vật liệu/loại 

vật liệu xây dựng

Đơn 

vị 

tính

Tiêu 

chuẩn kỹ 

thuật

Quy cách
Nhà sản 

xuất

Xuất 

xứ
Ghi chú

Thành 

phố 

Quảng 

Ngãi

Huyện 

Bình Sơn

Huyện 

Sơn Tịnh

Huyện 

Tư Nghĩa

Huyện 

Mộ Đức

Huyện 

Nghĩa 

Hành

Huyện 

Minh 

Long

Huyện 

Sơn Hà

Huyện 

Trà Bồng

Huyện 

Ba Tơ

Huyện 

Sơn Tây

Huyện Lý 

Sơn

Thị xã Đức 

Phổ

153 Φ50   x 5.6  m 56.067 

154 Φ63   x 3.0 m 43.796

154 Φ63   x 3.8  m 52.129

155 Φ63   x 4.7 m 63.741

156 Φ63   x 5.8 m 77.317

157 Φ63   x 7.1  m 90.693 

158 Φ75   x 2.9 m 46.819

159 Φ75   x 3.6 m 60.495

160 Φ75   x 4.5  m 72.789

161 Φ75   x 5.6 m 88.629

162 Φ75   x 6.8  m 105.251

163 Φ75   x 8.4  m 126.892 

164 Φ90   x 3.5 m 67.869

165 Φ90   x 4.3  m 84.591

166 Φ90   x 5.4  m 104.268

167 Φ90   x 6.7 m 126.892

168 Φ90   x 8.2 m 152.470

169 Φ90   x 10.1  m 184.932 
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